Tiếng Việt: ÔN :               Đọc hiểu viết
                                       ( Bài kiểm tra)
BÀI  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 1
THỜI GIAN : 40 PHÚT
A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng (8 điểm)
1. Đọc âm, vần:
	d
	ch
	k
	A
	L
	ng
	c
	p
	th

	kh
	b
	m
	Nh
	S
	ô
	r
	ngh
	u

	h
	đ
	gi
	T
	Ph
	ă
	e
	q
	qu

	g
	tr
	ê
	Y
	Gh
	i
	v
	ua
	Ăm


2. Đọc từ:
	cụ già
	đom đóm
	chả giò
	cá quả

	cửa sổ
	khe đá
	tre ngà
	ghi nhớ

	củ nghệ
	đi chợ
	qua đò
	bắp ngô

	nho khô
	chăm chỉ
	nấm
	giá đỗ


3. Đọc câu:
 Nhà bà có gà, có nghé.
Dì Tư là y tá.
II. Bài tập: (2 điểm) (Thời gian: 10 phút)
 Điền vào chỗ chấm:
a. g hay gh:
nhà .......a                       ........ế  gỗ
b. ua hay ưa:
cà ch........                        tr........ hè
B. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm) Thời gian: 25 phút
1. Viết âm, vần: GV đọc cho học sinh viết các âm, vần sau:
Kh,  m, a, ng, th, ia, ua, am, âp , cá mập, que diêm, khóm tre.
Dì Tư là y tá.


